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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2020 – 10 SV) 

Bắt đầu học từ 18/09/2023 đến 03/12/2023 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40  ENV10165 

Ô nhiễm không 

khí và sức khỏe 

cộng đồng 

(30LT, EN100) 

Cô Hiền 

Phòng: 

       

2 7h30 
ENV10104 

Hóa học ứng dụng 

trong môi trường 

(30LT, 30TH, 

EN50) 

Thầy Tự Thành 

(học từ 8g-11g30) 

Phòng: 

ENV10164 

Mô hình hóa Môi 

trường 

(30LT, 30TH, 

EN75) 

Thầy Khôi, Cô Thúy 

Phòng: 

 

 

ENV10105 

Thực tập chuyên 

ngành KHMT  (SV 

đăng ký môn học) 

3 8h30 
ENV10102 

Tai biến tự nhiên 

(15LT, 15BT, EN50) 

Cô Chi 

Phòng: 4 9h20  

5 10h20   

6 11h10    

7 12h30 

 

 

 

 

ENV10130 

ISO 14 000 và các 

tiêu chuẩn môi 

trường Quốc tế 

(30LT, EN50) 

Cô Bích Ngọc 

Phòng: 

 

8 13h20 

 
9 14h20 

10 15h10 

11 16h10   

12 17h–17h50     

 

  
Khoa Môi Trường   
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2021 – 13 SV) 

Bắt đầu học từ 18/09/2023 đến 03/12/2023 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40       

 

2 7h30  
  

 
    

3 8h30 

 

  ENV10013 

Viễn thám cơ sở 

(15LT, 30TH) 

TS. Trần Anh Tú 

Phòng: 

 

4 9h20 

  

ENV10023 

Sản xuất sạch hơn 

(30LT) 

TS. Trần Bích Châu 

Phòng: 

5 10h20 

6 11h10   

7 12h30 
ENV10006 

Bản đồ học và Hệ 

thông tin địa lý 

(30LT, 30TH) 

PGS.TS. Đào 

Nguyên Khôi 

Phòng: 

ENV10008 

Các phương pháp phân 

tích môi trường 

(30LT, 30TH) 

TS. Lê Tự Thành 

TS. Trần Thị Thu Dung 

Phòng: 

ENV10012 

Kinh tế môi trường 

(30LT) 

TS. Nguyễn Thị Ngọc  

Phòng:   

 

8 13h20 

9 14h20 

10 15h10   

11 16h10    

12 17h–17h50     

 

                                 
                                                   Khoa Môi Trường  
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2022 – 29 SV) 

Bắt đầu học từ 02/10/2023 đến 17/12/2023 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40       

 

2 7h30 

 

 BAA00103 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học (30LT) 

ThS. Giang Thị 

Trúc Mai 

Phòng: 

CHE00082 

Thực hành Hóa ĐC 2 

(2TC; 60TH) 

TS. Hoàng Ngọc Cường 

Phòng TN HDC 5 

(C005), CS Linh Trung 

 

3 8h30  

4 9h20 

 5 10h20 

6 11h10 

7 12h30  

BAA00104 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam, (30LT) 

ThS. Ngô Tuấn Phương 

Phòng: 

CHE00007 

Hóa phân tích 

(45LT) 

TS. Lê Tự Thành 

TS. Nguyễn Bích 

Ngọc 

Phòng:  

 
ENV00004 

Thống kê trong môi 

trường 

(45LT) 

TS. Nguyễn Thị 

Huỳnh Trâm 

Phòng: 

8 13h20 

 

BAA00022 

Thể dục 2 

ThS. Nguyễn 

Xuân Bá 

Nhà thể dục  

CS Linh Trung 

9 14h20 

10 15h10 

11 16h10  

12 17h–17h50     

                               

                                                   Khoa Môi Trường  
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2023 – SV) 
Bắt đầu học từ 18/09/2023 đến 03/12/2023 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40     
  

 

 

2 7h30  

  

PHY00001 

Vật lý đại cương 1 

(Cơ-nhiệt) 45LT  

PGS.TS. Huỳnh 

Trúc Phương 

Phòng: 

 

BIO00001 

Sinh đại cương 1 

(3TC; 45LT) 

PGS.TS. Quách 

Ngô Diễm Phương 

Phòng: 

3 8h30   

4 9h20 ENV10071 

Anh văn chuyên 

ngành 1 

(30LT, 15BT) 

TS. Võ Thị Minh 

Hoàng 

Phòng: 

 

5 10h20 

6 11h10 

7 12h30 

 

MTH00001 

Vi tích phân 1C 

(45LT) 

TS. Nguyễn Thị 

Hoài Thương 

Phòng: 

CSC00003 

Tin học cơ sở 

Trung tâm Tin học 

ENV00010 

Giới thiệu ngành 

môi trường 

(15LT, 30TH) 

PGS.TS Tô Thị 

Hiền 

Phòng: 

 

8 13h20 ENV10071 

Anh văn chuyên 

ngành 1 

(30LT, 15BT) 

TS. Võ Thị Minh 

Hoàng 

Phòng: 

9 14h20 

10 15h10 

11 16h10   

12 17h–17h50     

                                

                                                   Khoa Môi Trường  

 


